
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Thời gian học: Từ 10/8/2026 -14/11/2026

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng: từ 7h30'-11h10 ;  Chiều: từ 13h00'-16h40

Thời gian thi: Từ 16/11/2026 -05/12/2026

LỚP SỐ TIẾT

4 tiết

Bảo hiểm

3

Quản trị dự án đầu tư

3

Đầu tư tài chính

3

Công nghệ tài chính CB

3

Định giá tài sản

3

ThS. Trần Xuân Huy

Bảo hiểm

3

Quản trị dự án đầu tư

3

Đầu tư tài chính

3

Công nghệ tài chính CB

3

Định giá tài sản

3

ThS. Trần Xuân Huy

Công nghệ tài chính 

CB
3

Bảo hiểm

3

Định giá tài sản

3

Đầu tư tài chính

3

Quản trị dự án đầu tư

3

ThS. Vũ Hoàng Đức

Công nghệ tài chính 

CB 3
Bảo hiểm

3
Định giá tài sản

3
Đầu tư tài chính

3

Quản trị dự án đầu tư

3

Định giá tài sản

3

Quản trị dự án đầu tư

3

Bảo hiểm

3

Công nghệ tài chính CB 3 Đầu tư tài chính

3

Lớp K16-  

2345A011

P.C2.2(Chiều)

ThS.Nguyễn Thùy LinhTS. Trần Phương Thảo

TS. Trần Phương Thảo

TS. Nguyễn Anh Tú

                PHÓ TRƯỞNG KHOA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2026- 2027) 

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 16

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

Địa điểm học: Khu giảng đường Khoa Tài chính Ngân hàng - 422 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

THỨ 6 THỨ 7

Lớp K16-  

2345A013

P.C2.6

(Chiều)
4 tiết

Lớp K16-  

234A012

P.C2.2

(Sáng)
4 tiết

4 tiết

TS. Trần Văn Hải

ThS. Nguyễn Thị ThíaThS. Vũ Hoàng Đức

ThS. Nguyễn Thị Thía

Đinh Thị Hiền           TS.Trần Phương Thảo

  NGƯỜI LẬP          KT.TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Xuân QuangThS.Nguyễn Thùy Linh ThS. Nguyễn Bá Tùng TS.Mai Tuấn Anh

Lớp K16-  

2345A015

P.C2.7

(Chiều)

ThS. Bùi Quỳnh Anh TS.Nguyễn Anh Tú TS.Mai Tuấn Anh TS. Nguyễn Anh Tú

ThS. Bùi Quỳnh Anh TS.Mai Tuấn Anh

4 tiết

TS. Trần Văn Hải

Lớp K16-  

2345A014

P.C2.6

(Sáng)

TS. Nguyễn Anh Tú

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

ThS.Nguyễn Thùy Linh

TS.Nguyễn Anh Tú



    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Thời gian học: Từ 10/8/2026 -14/11/2026

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng: từ 7h30'-11h10 ;  Chiều: từ 13h00'-16h40

Thời gian thi: Từ 16/11/2026 -05/12/2026

LỚP SỐ TIẾT

Tư tưởng HCM 2
Tiếng anh CN.N1-P.B1.1

TS. Nguyễn T. Thúy Hồng
3 Tài chính quốc tế 2 Tài chính DN1 3 Quản trị rủi ro trong NH 3 Tài chính công 3

Tư tưởng HCM 2
Tiếng anh CN.N1-P.B1.1

TS. Nguyễn T. Thúy Hồng
3 Tài chính quốc tế 2 Tài chính DN1 3 Quản trị rủi ro trong NH 3 Tài chính công 3

Tài chính quốc tế 2 Tài chính công 3 Quản trị rủi ro trong NH 3
Tiếng anh CN.N1-P.B1.2

TS. Nguyễn T. Thúy Hồng
3 Tài chính DN1 3 Tư tưởng HCM 2

Tài chính quốc tế 2 Tài chính công 3 Quản trị rủi ro trong NH 3
Tiếng anh CN.N-.P.B1.2

TS. Nguyễn T. Thúy Hồng
3 Tài chính DN1 3 Tư tưởng HCM 2

Quản trị rủi ro trong NH 3 Tài chính quốc tế 2 Tài chính DN1 3 Tài chính công 3
Tiếng anh CN.N1-P.B1.3

TS. Nguyễn T. Thúy Hồng
3 Tư tưởng HCM 2

Quản trị rủi ro trong NH 3 Tài chính quốc tế 2 Tài chính DN1 3 Tài chính công 3
Tiếng anh CN-P.B1.3

3 Tư tưởng HCM 2

Lớp K17-2445A011

P.B1.1

(Chiều)

4 tiết
Tiếng anh CN.N2-P. C2.1

ThS. Nguyễn Thị Quý
ThS. Nguyễn Thùy Linh TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Anh Tú

Tiếng anh CN.N2-P.C2.1

ThS. Nguyễn Thị Quý

Đinh Thị Hiền

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Ngọc Hải

THỨ 4

Tiếng anh CN.N2-P. C2.1

ThS. Nguyễn Thị Quý

TS. Lương Văn Hải

THỨ 5

TS. Trần Văn Hải TS. Nguyễn Ngọc Hải

TS. Trần Văn Hải

THỨ 6

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

                PHÓ TRƯỞNG KHOA

          TS.Trần Phương Thảo

  NGƯỜI LẬP          KT.TRƯỞNG KHOA

TS. Lương Văn Hải ThS. Nguyễn Bá Tùng

ThS.GVC. Dương Đức Thắng

Lớp K17-2445A016

P.B1.3

(Sáng)

4 tiết

TS.Nguyễn Thị Ngọc Anh

4 tiết

Lớp K17-2445A015

P.B1.3

(Chiều)

Lớp K17-2445A014

P.B1.2

(Sáng)

4 tiết

Tiếng anh CN.N2-P.C2.1

ThS. Nguyễn Thị Quý

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Lớp K17-2445A013

P.B1.2

(Chiều)

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Lớp K17-2445A012

P.B1.1

(Sáng)

4 tiết

Địa điểm học: Khu giảng đường Khoa Tài chính Ngân hàng - 422 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

ThS. Nguyễn Thùy Linh

THỨ 7THỨ 2

4 tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2026- 2027) 

TS. Lương Văn Hải ThS. Nguyễn Thị Quý

TS. Nguyễn Anh Tú
Tiếng anh CN.N2-P.C2.1

ThS. Nguyễn Thị Quý

ThS.GVC. Dương Đức Thắng

TS. Lương Văn Hải

ThS. Nguyễn Bá Tùng

THỨ 3

ThS. Nguyễn Bá Tùng

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 17

ThS. Nguyễn Bá Tùng

TS.Nguyễn Thị Ngọc Anh



    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Thời gian học: Từ 10/8/2026 -14/11/2026

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng: từ 7h30'-11h10 ;  Chiều: từ 13h00'-16h40

Thời gian thi: Từ 16/11/2026 -05/12/2026

LỚP SỐ TIẾT

Bảo hiểm nhân thọ - 

P.C2.7
3

Tài chính quốc tế -

P.C.B1.3
2 Tài chính DN1-P.B1.3 3 Bảo hiểm XH- P.C2.7 3

Tiếng anh CN-P.C2.1
3

Tư tưởng HCM - 

P.B1.3
2

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Thời gian học: Từ 10/8/2026 -14/11/2026

Đinh Thị Hiền           TS.Trần Phương Thảo

NGÀNH BẢO HIỂM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

  NGƯỜI LẬP          KT.TRƯỞNG KHOA

                PHÓ TRƯỞNG KHOA

 K1-2449A011

P.B1.3

(Sáng)

4 tiết
PGS.TS. Nguyễn Văn Định ThS.GVC. Dương Đức Thắng TS. Nguyễn Anh Tú PGS.TS. Nguyễn Văn Định TS. Nguyễn T. Thúy Hồng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2026- 2027) 

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 1

Địa điểm học: Khu giảng đường Khoa Tài chính Ngân hàng - 422 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội



KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng: từ 7h30'-11h10 ;  Chiều: từ 13h00'-16h40

Thời gian thi: Từ 16/11/2026 -05/12/2026

LỚP SỐ TIẾT

Kinh tế chính trị Mác Lê 

Nin 2
Lý thuyết tài chính tiền 

tệ 3 Tiếng anh CB3             N1-

P.B2.1
3

Trí tuệ nhân tạo trong KD
2

Kinh tế lượng
3

Kế toán doanh nghiệp
3

TS. Mai Tuấn Anh

Kinh tế chính trị Mác Lê 

Nin 2
Lý thuyết tài chính tiền 

tệ 3 Tiếng anh CB3             N1-

P.B2.1
3

Trí tuệ nhân tạo trong KD
2

Kinh tế lượng
3

Kế toán doanh nghiệp
3

TS. Mai Tuấn Anh

Tiếng anh CB3             N1-

P.B2.2
3

Lý thuyết tài chính tiền 

tệ
3

Trí tuệ nhân tạo trong 

KD
2

Kinh tế lượng
3

Kinh tế chính trị Mác Lê 

Nin
2

Kế toán doanh nghiệp
3

TS. Trần Văn Hải ThS. Nguyễn Thị Dung

Tiếng anh CB3             N1-

P.B2.2
3

Lý thuyết tài chính tiền 

tệ

3 Trí tuệ nhân tạo trong 

KD

2 Kinh tế lượng
3

Kinh tế chính trị Mác Lê 

Nin
2

Kế toán doanh nghiệp
3

ThS. Nguyễn Thị Dung

Lý thuyết tài chính tiền tệ
3

Kế toán doanh nghiệp
3

Kinh tế lượng
3

Kinh tế chính trị Mác Lê Nin
2

Trí tuệ nhân tạo trong KD
2

Tiếng anh CB3             

N1-P.B2.3
3

TS. Mai Tuấn Anh

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Kế toán doanh nghiệp
3

Kinh tế lượng
3

Kinh tế chính trị Mác Lê Nin
2

Trí tuệ nhân tạo trong KD
2

Tiếng anh CB3             

N1-P.B2.3

3

TS. Trần Văn Hải

4 tiết

ThS. Nguyễn T. Hồng Lan

                PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn T. Hồng Lan

ThS. Nguyễn T. Hồng Lan

ThS. Nguyễn T. Hồng Lan

        KT.TRƯỞNG KHOA

Tiếng anh CB3 

N2-P.C2.1

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

Tiếng anh CB3 

N2-P.C2.1

Lớp K18-

2545A016+

K2-2549A011

P.B2.3

(Sáng)

4 tiết

TS.Nguyễn T.Bình Yến ThS. Nguyễn Tiến Lợi

Địa điểm học: Khu giảng đường Khoa Tài chính Ngân hàng - 422 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Lớp K18-2545A012

P.B2.1

(Sáng) ThS. Nguyễn T. Hồng Lan
Tiếng anh CB3           

  N2-P.C2.1

THỨ 7THỨ 2

Lớp K18-2545A015

P.B2.3

(Chiều)

4 tiết

ThS. Nguyễn Tiến Lợi

Lớp K18-2545A013

P.B2.2

(Chiều)

4 tiết

ThS. Nguyễn Tiến Lợi

Lớp K18-2545A011

P.B2.1

(Chiều)

4 tiết

TS.Nguyễn T.Bình Yến

  NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn T. Hồng Lan

THỨ 5

Lớp K18-2545A014

P.B2.2

(Sáng)
TS. Quách Thị SenTS. Trần Văn Hải

4 tiết

THỨ 3 THỨ 4

TS. Trần T. Quỳnh Giang
Tiếng anh CB3           

  N2-P.C2.1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2026-2027) 

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 18

Tiếng anh CB3            

 N2-P.C2.1

THỨ 6

TS. Trần T. Quỳnh GiangThS. Nguyễn Tiến Lợi

TS. Quách Thị Sen

Tiếng anh CB3         

    N2-P.C2.1










